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VĂN PHỒN「G ỦY BAN NH\ N DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOI ĐÒNG TUYÊN DUNG
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TPO04

TPO05

TPO06

TPO07

TPO08
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TPO 1 1

TPO 1 2

TPC>13

TPO 14
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TPO 16

TPO 1 7

TPO 1 8

TPO 19

TP020

TP02 1
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25
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Ho và chữ đêm

Nguyễn Bình

INguyễn Tấn Khang

Lê Thị Thúy

Trần Hoa

Lê Báo

INguyễn Đào Ngọc

Phạm Thi Mai

Đỗ Vân

1 Nguyễn Thị Phương

Trần Tuấn

Trần Tuấn

Nguyễn Hồng Quế

Trần Vũ Lam

Lê Ngọc Phương

Phan Hoàng Vân

Trần Thị Phương

Trương Nhật

Nguyễn Ngọc Trúc

Hà Ngọc Trâm

INgô Thị Minh

Lê Nguyễn Vân

Đặng Vũ Ngọc

VŨ Hải

INguyễn Lê Trang

Trần Thị Kim

Pham Nhat

DANH SÁCH THÍ SiNH
Vị trí: Tư pháp - Hộ tịch

1f ê n N g à y s i n h 1:[1

13/01/2001 I Nam

06/01/2004 i Nam

06/08/2000 1 Nữ

An

An

An

An
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Ân

Anh

Anh

Anh

,d\nh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh
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Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHÚ NGHĨA VIÊT NAM
Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc

23/08/2003

01/09/1988

25/0 1/1990

NỮ

Nam

Nam

04/05/2001

08/12/2003

28/02/2003

27/08/ 1997

07/07/ 1999

Nữ

NỮ

NỮ

Nam

Nam

30/01/1995

24/09/ 1997

06/12/ 1998

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

30/03/1999

14/05/1999

03/€)5/2C)03 Nam

07/ 12/2000

02/07/200 1

05/07/2C)C) 1

15/07/200 1

22/10/2t)03 NỮ

Nữ03/11/2003

3 1/08/2C)03

06/ 1 0/ 1 997

26/ 10/2002

Nữ

Nữ

N am

CCCD

079201041957

C)7920z1002583

C>793CJC>O 1 0838

C)793t>St)C)4059

080088000584

C)gC)090003341

Ệ)3530 1000634
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Ệ)753C)3020576

079097020 104

C)790990348 1 o

079 195014623

079 1 97009720

079 1 98004752

079 1990 14356

079 199020909

C)792t)SC)0571 1

C)793C)OC)07769

C>79301 C)O 1 124

C)79301 003542

C)793C) 1 C}04366
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C)8C)3C)3CJt} 1077

087 1 97008294
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39
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

TP027

TP028

TP029

TPC)30

TPC>3 1

TPC)32

TPC)33

TPC)34

TPC)35

TPC}36

TPt)37

TPC)38

FPt)39

TP040

TP04 1

TP042

TP043

TP044

TP045

TPOz16

TP047

TPO'18

TP049

TP050

TP05 1

TP052

TPC)53

TP054

TPC)55

TP056

55

56

Lâm Đức

Trần Chí

Huỳnh Tấn

Lương Chí

Huỳnh Ngọc

Hồ Nguyễn Tuấn

Trịnh Lưu

Vũ Hương

Võ Duy An

INguyễn Văn

Thái Ngọc Bích

1 Nguyễn Thành

Pham Nhựt

1 Nguyễn Lê Hoàng

INguyễn Thị Ngọc

ITrần Thị Mỹ

INguyễn Thị Mỹ

INguyễn Đỗ Thiên

Chu Thị

fÍuỳnh Duy

ẼNguyễn Lê Mạnh

1 Nguyễn Hải

INguyễn Thành Công

INguyễn Xuân

Huỳnh Tấn

Bùi Lê Xuân

Lê HỒ Ngọc

Nguyễn Thị

Trần Ngọc

INguyễn Nguyên Ngọc

Anh

Bằng

Báo

Báo

Bích

Biên

Bình

Bình

Bình

Cánh

Châu

Châu

Châu

Châu

Châu

chi

Chinh

Chương

CÚc

Cương

Cường

Đăng

Danh

Đào

Đạt

ĐaI

Điền

Diệp

Diệp

Diệp

26/ L 1/1987

19/05/1997

9/1 1/2001

03/ 1 2/2002

27/1 1/1991

24/10/2002

25/04/ 1 993

02/ 10/ 1999

05/04/200 1

1 7/07/2003

16/06/2002

10/ 1 0/ 1990

24/ 10/1995

1 3/09/2002

26/ 1 1/200 1

29/ 10/1995

23/ 12/ 1988

14/04/ 1985

15/07/ 1989

06/05/ 199 1

3 1/10/200 1

19/03/1999

13/C)4/2C)0 1

20/ 10/2C>03

01/04/ 199 1

28/04/ 1 996

1 6/04/ 1990

09/05/1996

01/1 1/1992

04/07/ 1993

N am

Nam

Nam

Nam

NỮ

Nam

Nam

NỮ
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Nữ

Nam
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Nữ

NỮ

NỮ

Nam

Nữ
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Nam
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NỮ

Nam

Nam
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NỮ

NỮ

Nữ
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079202027271

C)74093002662
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07908502 1 25 1

034 1 890 1 7848

074091008495
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Bl.1
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Bl.1

81.1
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TP057

TP05 8

TPC>59

TP060

TP06 1

TP062

TPC)63

TP06'1

TP065

TP066
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TP07 1

TP072
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Đinh Ngọc

Tôn Nữ ThuG

INguyễn Thanh

Lê Văn

Lê Ngọc Tiến

INguyễn Khánh

1 Nguyễn Thị Ngọc

Hoàng Thị Mỹ

INguyễn Thị Kim

INguyễn Liên Minh

Trần Quốc

Lê Công

INgô Mạnh

Lê Thi Thùy

Huỳnh Nguyễn Thùy

1 Nguyễn Huỳnh Thùy

1 Nguyễn vũ Thùy

INguyễn Thị Hiếu

Phạm Anh

Lý Trường

INguyễn Thị Kim

l Nguyễn Thị Thùy

l Trần Ngọc

lxLrơng Hoàng Mỹ

Lê Ngọc Mỹ

Châu Trần Mỹ

Mai Thị Mỹ

Mai Hữu Phương

Trần Thi Trà

1 Nguyễn Bình

Diêu

Đoan

Đông

Đức

Đức

Dung

Dung

Dung

Dung

Dũng

Dũng

Dũng

Dương

Dương

Dương

Dương

Dương

Dương

Duy

Duy

Duyên

Duyên

Duyên

Duyên

Duyên

Duyên

Duyên

Duyên

Giang

Giang

22/04/200 1

14/04/2000

17/ 12/ 1982

15/07/ 1987

15/1 1/1988

23/09/2002

29/05/1996

20/1 1/1986

03/05/1982

13/12/1984

04/ 10/ 1987

14/09/1990

25/09/2C)03

21/09/2C)03

06/0 1/2003

06/09/1991

04/07/2000

13/12,/2C)02

27/09/ 1999

20/09/2C)03

01/0 1/1986

02/07/2000

28/04/ 1985

02/02/1994

09/ 10/2000

02/07/2002

28/02/ 1 992

13/06/2C)QC)

19/05/2003

10/05/1999

Nữ

NỮ

Nam
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N「arn

NỮ

ISlam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

034301 OC)0843

C)793C)OO 1 6262

07208201 1092

070087004068

07908800682 1

C>7C)3C)2C)0C>5€>9

074 19600865 1

075 1860 10183

079 1 82039906

079C)84€) 1 5860

C)Tạt)8703 1 759

C)79C)9CJC) 1 8953

oo 1203027285

C)383(}SC)C)0327
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07930(J009915

t)793C>20 192 1 3

077099002426

C)952C)3002165

074 1 86000873

C}773C)t>002371

079185025857

079 1940 15023
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0793€)20 14267

083 192006084

C)833C>C}C)t)0319

C)7C)SC)30(}5224

074099006804
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95
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99
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105
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107
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109

110

111
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113

114

115
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TP087

TP088

TP089

TP090

TP09 ì

TP092

TPt)93

TP094

TP095

TP096

TP097

TP098

TP099

TP 100

TP 101

TP 102

TP 103

TP 104

TP 105

TP 106

TP 107

TP 108

TP 109

TPI IO

TP 111

TPl12

TP 113

TP 114

TPI 15

TPI ló

Chu Thị Hà

Nguyễn Hồ Quỳnh

Lê Thị Ngọc

Thinh Thi

INguyễn Lê Ngọc

Huỳnh Thị Ngọc

Trần Nam

Đào Lý Thiên

INguyễn Hoàng

Lê Văn

Lương Chí

1 Trần Cao Ngọc

Huỳnh Ngọc

Trần Thị Mỹ

Đào Thị Thanh

1 Nguyễn Phượng

INguyễn Thị Ngọc

Lê Thị Thúy

Lê Thị

Võ Đinh Đức

Võ Thi Bích

Thân Hữu

Lâm Quốc

1 Ngô Lạc Mai

Đỗ Nguyễn Hồng

Trần Nhất

l Vương Huỳnh Ngọc

Nguyễn Tiến

Nguyễn Thanh

1 Nguyễn Minh

Giang

Giang

Giàu

Hà

Hà

Hà

Hà

Hà

Hải

Fíái

Hải

Hân

Hân

Hân

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

Hanh

Fịạnh

Hạnh

Hanh

Hanh

Hạnh

Hào

Hảo

Fíảo

Hâu

Hầu

29/06/200 1

04/1 1/2002

15/05/’2C)01

05/03/1985

08/1 1/2002

07/10/ 1989

21/04/ 1993

23/09/2002

1 1/04/2002

1 6/02/1982

24/02/1996

3 l/「C)5/2C)0 1

16/1 1/2003

24/ 12/2003

12/12/1991

09/08/1985

13/02/2C)02

16/09/2002

25/0 1/198 1

26/1 1/1987

06/06/2002

26/01/1985

29/ 12/ 1986

10/04/ 1985

18/01/1985

12/1 1/1998

02/0 1/2002

19/09/ 1990

04/02/ 1 997

03/'05/2C)C) 1
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N'ŨT

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

N「fr

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

NỮ

Nam

NỮ

Nam

N’am

C)74301002370

C)793C)2C) 1 9339
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038 185023234
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074 1 89005600

079093028454

C)79302002877

0262020 1 1044

C}38C)82t) 10775

t)79096023934

C)gC)301 009207

C)823030 15709

Ệ)8430300044 1

05 1 191 00768 1

074 1 85006890

074302007272

07530202 1694

079 1 8 1008244

C>49t)87C)03387

t)743C)22C)02254

0790850283 14

079086027872

079185014782

083 185C}C}0247

C)74€)98C)0 1 851

0723020Qt> 143

079090000664

074 1 9700 IZ 10

09620 1002060
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39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39
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40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
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Bl.3
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Bl.3

Bl.3

Bl.3

Bl.3

81.3

Bl.3

Bl.3

Bl.3

81.3

Bl.3

Bl.3

Bl.3

82.1

82.1

BZ.1

82.1

82.1

82.1
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82.1

82.1

82.1

B2.1

82.1

82.1

82.1
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118

119

L 20

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

1'11

142

143

144

145

146

rpi 17

TP 118

TP 119

TP120

TP121

TP 122

TP 123

TP 124

TP 1 25

TP 126

TP 127

TP 128

TP 129

TP 130

TP 131

TP 132

TP 133

TP 134

TP135

TP 136

TP137

TP 138

TP 139

TP 1 40

TP 141

TP 142

TP 143

TP 1 44

TP 145

TP 146

Nguyễn Thị Thu

1 Nguyễn Chí

Lương Diệu

Trương Thị Diệu

Trần Phan Huệ

Lê Khắc

Hồ Trọng

Dương Đình

Trần Minh

INguyễn Trọng

Trương Thụy Ngọc

Phan Thanh

Phan TIung

Phạm Quang

Lê Thị Thanh

INguyễn Thị Quỳnh

Dương Quỳnh

Trần Thi Lê

INguyễn Thị Ngọc

Trương Quang

Phạm Thi Thu

Trần Đình

Trần Minh

Nguyễn Văn

Mai Thị

Lưu Thị

Nguyễn Thị Thúy

1 Nguyễn Tuyết

Trần Kim

Bế Nguyễn

Hiển

Hiền

Hiền

Hiền

Hiền

Hiến

Hiệp

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hoa

Hoa

Hóa

Hòa

Hoài

Hoài

Hoan

Hoàng

HỒi

Hồng

Hồng

Hồng

Hồng

Huệ

Hùng

18/0 1/ 1998

17/02/ 1 983

04/04/ 198 1

16/02/ 1984

30/01/1985

01/ 12/2000

26/02/ 1 994

2t)/02/2003

28/0 1/ 1990

06/01/1991

22/ 10/ 1994

01/03/1990

30/1 1/1997

29/ 12/ 1999

18/ 10/1993

02/09/ 1994

6/3/1985

02/09/2000

15/03/1985

21/10/1986

05/09/ 1983

08/04/ 1993

12/02/ 1996

01/10/1992

25/1 1/1988

23/02/ 1989

18/09/ 1 98 1

21/07/ 1985

14/ 10/ 1984

09/04/ 1996

NỮ
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NỮ

Nữ

NỮ

Nam

Nam

Nam

Nam
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NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

Nam
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07409C>t)05026

07409 1004802

077 1 9400296 1

C)790900St)463
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C>79€}99022136
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C)60 194C> 13791

079185007724

05 ISt)C)006683

€>8t>185C)12151

C)37€)gỐC)07893

037 183C)08004

C)44C)93C)C)7Cj56

079096C)06361

C)60C)92C)€>4837

0381 88056888

077 189C)03595

079181012514

079 1 850 1 844 1

040 1 8400 10 1 9

004096002508
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40

40

40

40

40

40

40

40

40
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40

40
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40

40

40
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40

40
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40

40

40

40
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40
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82.1

82.1

82.1

82.1

82.1

B2.1

82.1

82.1

82.1

82.1

82.1

B2.1

82.1

82.1

BZ.1

82.1

82.1

82.1

BZ.1

82.1
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82.1

B2.1
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147

148

149

150

151

TP 147

TP148

TP 149

TP 150

TP 151

TP 152

TP 153

TP 154

TP 155

TP 156

TP 1 57

TP 158

TP 159

TP 160

TP 161

TP 162

TP 163

TP 1 64

TP 165

TP 166

TP167

TP 168

TP 169

TP 1 70

TP 171

TP 172

TP 1 73

TP 1 74

TP 1 75

TP 1 76

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

1 74

175

1 76

Thái Gia

Lê Thị

Văn Trần Mỹ

Lê Xuân

Trần Thi Kim

Pham Thiên

1 Nguyễn Thị Ngọc

Pham NhIn

Vũ Tiến

Đinh Quang

Phan Nguyễn Quang

VÕ QuỐc

Mai Huỳnh

Mai Thị Mỹ

Lê Dương Kbánh

Phan Ngọc

Huỳnh Duy

1 Nguyễn Minh

Bùi Tuấn

Tô N11ựt

Lương Xuân

Huỳnh Đoàn Minh

Võ Phạm Đăng

Pham Thi Yến

Trần Quốc

Trần Trung

Lê Thi Diễm

[Nguyễn Trọng Thanh

Nguyễn Mỹ

Nguyễn Cao

Hưng

FÍương

Hương

Hương

Hương

Hương

Hương

Huy

Huy

Huy

Huy

Huy

Huy

Huyền

Huyền

Huỳnh

KJiái

Khanh

$:banh

Khánh

B:bánh

Khánh

Khoa
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Khôi

Kiên

Kiều

Kiều

Kim

Kỳ

1 4/「C)4/2C)02
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lg/0 1/1997

24/07/2000

20/02/ 1989

23/02/ 1998

28/01/1987

1 2/09/ 1996

22/05/1993

23/03/2002

1 8/02/1982

1 1/02/1995

04/02/2000

21/02/1999

21/05/200 1

2 1/02/2000

14/04/ 1995

01/02/200 1

21/02/198 1

06/0 1/200 1
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01/05/1999

25/0 1/1997
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Nam

NỮ

Nam

NỮ
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NỮ
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NỮ

Nam

C)7920203 1713
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TP 1 86
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TP 193

TP 1 94

TP195
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TP200

TP20 1

TP202

TP2C)3
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193
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200

20 1

202
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Võ Thị Thanh

INguyễn Trương Yên

Võ Hoàng

1 Nguyễn Ngọc

INguyễn Thị Quế

Đỗ Hồng

Nguyễn Thị Kim

INguyễn Thị Hồng

Lê Vũ Tường

1 Nguyễn Thị

Huỳnh Ngọc Gia

Dương Trọng

INguyễn Thị Cấm

Trương Võ Thảo

Phan Thùy

Trần Thị

INguyễn Thị Thùy

INguyễn Thị Ngọc

1 Nguyễn Ngọc Trúc

INguyễn Thị Thùy

Bùi Phương

Vũ Lê Ngọc

1 Nguyễn Hiền

INguyễn Phương

INguyễn Thị Ngọc

1 Nguyễn Thị Thùy

Đặng Vũ

Lê Thị

HỒ Ái

1 Nguyễn Thị Kim

Lam
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Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lan

Lan

Lan

Lành

Lê

Lễ

Liên

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Loan

Loan

Loan

28/09/2002

12/0 1/2003

15/09/2002

1 1/02/1998

08/0 1/2003

29/06/ 1994

07/0 1/2003

19/06/1982

14/02/1985

20/04/ 1991

09/09/2003

20/03/1992

15/04/1988

16/07/2C)03

20/09/ 1985

21/0 1/200 1

31/ 12/ 1988

06/03/2C)C)2

07/07/2C>t)3

01/01/1996

30/03/1997

08/04/2000

27/08/200 1

26/04/200 1
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09/05/2C)03
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Nữ

NỮ

N am
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Nữ
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blữ
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Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nữ

Nữ
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Nam

Nữ

NỮ
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086 182006987
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089092009640
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C)793C)30 18984
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TP207

TP208

TP209
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TP2 11

TP2 12

TP2 13

TP2 14

TP2 15

TP2 1 6

TP2 1 7

TP2 1 8

TP2 1 9

TP220

TP22 1

TP222

TP223

TP224

TP225

TP226

TP227

TP228

TP229

TP23t)

TP23 1

TP23 2

TP233

TP234
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TP23 6

Huỳnh Thị Ngọc

Huỳnh Ngọc Phương

Mai Tiến

INguyễn Đăng

Trần Phạm Ngọc

Bùi Nguyễn Hoàng

Vương Khánh

Châu Nguyễn Báo

Đào Văn

INguyễn Duy

Phan Thành

Bùi Lý TỐ

1 Nguyễn Diễm

Hoàng Thị Thanh

1 Nguyễn Ngọc

Võ Phương

Trương Tiểu

Trần Thị Hoạ

INguyễn Thị Du

1 Nguyễn Phú
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Đỗ Vũ Hoàng
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Tô Hồng

1 Thái Thị Hồng

Trương Thúy
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Vũ Thanh
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LỢi
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Luận
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Mai

Mai
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Minh
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23/08/2C)00

24/04/2C)C)3

15/05/1989
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Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ
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TP23 7
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TP24 1
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TP255
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INguyễn Trần Lệ
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Nguyễn Thanh

Lê Thị Thủy

iNguyễn Thị Bích
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INgô Thị Kim
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Phạm Thị Hoàng

Đặng Ngọc Thanh

ĐỖ Thị Thảo
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Đỗ Thị Kim
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TP275

TP276

TP277

TP278

TP279

TP280

TP28 1

TP282

TP283

TP284

TP285

TP286

TP287

TP288

TP289

TP290

TP29 1

TP292

TP293

TP294

TP295

TP296
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Đặng Yến
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Trần Thị Yến
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Phạm Thị Hoàng
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Châu Hoàng Yến
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Võ Thị Thanh
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